LỊCH BÁO GIẢNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC TỪ XA
TRONG THỜI GIAN NGHỈ PHÒNG DỊCH COVID-19
KHỐI 1 - TUẦN 16
( Từ ngày 27/12/2021đến ngày 1/1/2022)

	Ngàydạy
	Thờigian
dạy
	Môn
dạy
	Nội dung giảngdạy

	Hìnhthứcgiảngdạy
(Dạy trực tuyến, phát video bài dạy, giao BT online, giao bài tập qua mạng zalo, ...)
	ID buổi học online

	Thứ Hai
27/12
	
	TV
	Bài 71: ươc ươt (tiết 1)
	Dạy Online
	

	
	
	TV
	Bài 71: ươc ươt (tiết 2)
	Dạy Online
	

	
	
	Toán
	Bài 15:Vị trí, định hướng trong không gian ( T1)
	Gửi video bài dạy trên zalo
	

	
	
	ĐĐ 
	Bài 14: Giữ vệ sinh trường, lớp.
	Gửi video bài dạy trên zalo
	

	
	Lịch học trên truyền hình:
- VTV7: 14h – 14h30’ Toán lớp 1 (phát mới)
- VTV7: 14h30’ – 15h Tiếng Việt lớp 1 (phát mới)

	
Thứ Ba
28/12
	
	TV
	Bài 72: ươm ươp (tiết 1)
	Gửi video bài dạy trên zalo
	

	
	
	TV
	Bài 72: ươm ươp (tiết 1)
	Gửi video bài dạy trên zalo
	

	
	
	Toán
	Bài 15:Vị trí, định hướng trong không gian (T2)
	Dạy Online
	

	
	
	 TNXH
	Bài 14: Ôn tập về chủ đề Cộng đồng địa phương (tiết 1 + 2)
	Gửi video bài dạy trên zalo
	

	
	
	GDTC
	
	Gửi video bài dạy trên zalo
	

	
	Lịch học trên truyền hình:
- VTV7: 14h – 14h30’ Toán lớp 1 (Phát lại)
- VTV7: 14h30’ – 15h Tiếng Việt lớp 1 (Phát lại thứ hai)
- VTV7: 15h – 15h30’ Tiếng Anh 1 (phát mới)

	

Thứ Tư
29/12
	
	TV
	Bài 73: ươn ương (tiết 1)
	Gửi video bài dạy trên zalo
	

	
	
	TV
	Bài 73: ươn ương (tiết 2)
	Gửi video bài dạy trên zalo
	

	
	
	HĐTN
	Bài 10: Sử dụng đồ dùng an toàn trong gia đình
	Gửi video bài dạy trên zalo
	

	
	
	AN
	
	Gửi video bài dạy trên zalo
	

	
	9h (Sáng) : Thi thử Môn Toán 
Lịch học trên truyền hình:
- VTV7: 14h – 14h30’ Toán lớp 1 (Phát lại)
- VTV7: 14h30’ – 15h Tiếng Việt lớp 1 (Phát lại thứ hai)

	

Thứ Năm
30/12
	
	TV
	Bài 74: oa oe (tiết 1)
	Gửi video bài dạy trên zalo
	

	
	
	TV
	Bài 74: oa oe (tiết 2)
	Gửi video bài dạy trên zalo
	

	
	
	Toán
	Bài 16: Luyện tập chung
	Gửi video bài dạy trên zalo
	

	
	
	MT
	
	Gửi video bài dạy trên zalo
	

	
	Kiểm tra Học kì I ( đọc thành tiếng)
Lịch học trên truyền hình:
- VTV7: 14h – 14h30  Toán lớp 1 (phát lại)
- VTV7: 15h30 – 16h’ Tiếng Việt lớp 1 (phát mới)
- VTV7: 15h – 15h30’ Tiếng Anh 1 (phát lại thứ ba )

	
Thứ Sáu
      31/12
	
	TV
	Bài 75: Ôn tập và kể chuyện (tiết 1)
	Gửi video bài dạy trên zalo
	

	
	
	TV
	Bài 75: Ôn tập và kể chuyện (tiết 2)
	Gửi video bài dạy trên zalo
	

	
	
	ÔLTV
	Ôn luyện tuần 16 (tiết 1)
	Gửi bài tập qua mạng zalo
	

	
	
	ÔLTV
	Ôn luyện tuần 16 (tiết 2)
	Gửi bài tập qua mạng zalo
	

	
	Lịch học trên truyền hình:
- VTV7: 14h – 14h30’ Toán lớp 1 (Phát lại)
- VTV7: 14h30’ – 15h Tiếng Việt lớp 1(Phát lại thứ năm)

	Thứ bảy      1/1
	Lịch học trên truyền hình:
- VTV7: 14h – 14h30’ Toán lớp 1(Phát lại )
- VTV7: 14h30’ – 15h Tiếng Việt lớp 1(Phát lại thứ năm)
- VTV7: 15h – 15h30’ Tiếng Anh 1(Phát lại thứ ba)


	
Ngày…….tháng…….năm 2021
Tổ trưởng


PhạmThị Minh Khánh
	

GVCN






